
TỈNH: KHÁNH HOÀ

SỞ XÂY DỰNG

CƠ QUAN, TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng 

ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 

sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo 
Cơ sở đào 

tạo 

1 QLDA Hà Huy Hùng 16/8/1983
Long Hoà, Vạn Long, 

Vạn Ninh, Khánh Hoà
056083006433 0982843226

hhung.dant@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án Hạng II KHH

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
Cấp mới 25/9/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Bách khoa - 

Đại học Đà 

Nẵng

2 QLDA Đỗ Xuân Khương 17/8/1986

tổ 2, thôn Xuân Phú, xã 

Vĩnh Phương, tp Nha 

Trang

056086002092 0935978276
xuankhuong17886

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án Hạng II KHH

Ban QLDA các CTXD 

Nha Trang
Cấp mới 12/12/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Tôn Đức 

Thắng

3 TKCĐN Phạm Đình Chiến 05/10/1994

Nhà số 12, đường 

Nguyễn Hữu Điền, khối 

Tân Thành 2

040094027613 0327811661
phamdinhchien10t

1.lvt@gmail.com
Kỹ sư cấp thoát nước

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

Hạng II KHH

Công ty Cổ phần Đầu tư  

Xây dựng Công nghiệp và 

Đô thị Việt Nam

Cấp mới 26/9/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Xây dựng

4 GSXD Lê Quốc Tuấn 12/8/1986

thôn Ân Nam 5, xã Diên 

An, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hoà

056086008449 0945350850
quoctuan49xd@g

mail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng III KHH

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn Xây dựng Thái 

Hoà

Cấp mới 20/01/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Nha Trang

5 TKKC Lương Ngọc Tiến 10/10/1984

Tổ 2 Tây Bắc 1, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, Khánh 

Hòa

056084009702 0935539905
phungdutoan@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
Hạng II KHH

Công ty TNHH Xây dựng 

Thanh Quang KH
Cấp mới 10/7/2023

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Tôn Đức 

Thắng

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng Hạng II KHH Cấp mới

6 QLDA
Trần Ngọc Nhật 

Tiến
17/12/1993

57 Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang

046093014077 0707095446
trannhattien1712

@gmail.com

Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Quản lý dự án Hạng III KHH Ban QLDA Phát triển tỉnh Cấp mới 17/9/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

công nghệ 

kỹ thuật 

thành phố 

Hồ Chí 

7 GSXD Nguyễn Chí Tín 18/02/1985
Phú Sơn, Cam Phú, Cam 

Ranh, Khánh Hòa
056085003567 0914578288

tinnguyen18285@

gmail.com

Cao đẳng kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng III KHH

Công ty TNHH Xây dựng 

và Phát triển Khánh Việt
Cấp mới 05/02/2025

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Cao đẳng

Đại học 

công nghệ 

kỹ thuật 

thành phố 

Hồ Chí 

8 QLDA Hồ Tiến Dũng 21/12/1979

tổ 3, thôn Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Hiệp, tp 

Nha Trang

049079015976 0901910379
hotiendung1979@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng thuỷ lợi 

- thuỷ điện
Quản lý dự án Hạng II KHH Ban QLDA Phát triển tỉnh Cấp mới 06/9/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học kỹ 

thuật - Đại 

học Đà 

Nẵng

ĐGXD Định giá xây dựng Hạng II KHH Cấp mới

9 ĐGXD Trương Thế Bảo 06/10/1989

Tổ 9, thôn Vĩnh Châu, xã 

Vĩnh Hiệp, thành phố 

Nha Trang

052089012293 0971839777
truongthebao610

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng Hạng II KHH

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng 

Khánh Hoà

Cấp mới 08/11/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Quang 

Trung

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
Hạng II KHH Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng III KHH Cấp mới

NGÀY SÁT HẠCH: NGÀY 07/6/2025 (thứ Bảy)

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đính kèm Thông báo số           /TB-SXD ngày     /5/2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà)
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10 GSXD Phan Cao Ngân 27/3/1977

Thôn Quang Thạnh, xã 

Diên Hòa, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

056077011116 0983027377
caongan.eng@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng 

Khánh Hoà

Cấp mới 20/01/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chuyên tu

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

11 ĐGXD
Nguyễn Ngọc 

Thạch
22/01/1987

69/1 Yersin, Phương Sài, 

Nha Trang, Khánh Hoà
056087001147 0988681165

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng Hạng III KHH

Công ty TNHH TVTK và 

XD Song Mã
Cấp mới 22/4/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học Sư 

phạm kỹ 

thuật 

TP.HCM

12 GSXD
Nguyễn Thị Kim 

Trang
16/11/1974

51B Cao Bá Quát, 

phường Phước Hoà, Nha 

Trang

056174007632 0905189779
trangkpcc@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng Giao thông 

Khánh Hoà

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

13 GSXD Trần Văn Tâm 10/6/1977

156/81 hẻm Cầu Dứa, 

Phú Nông, Xuân Lạc, 

Vĩnh Ngọc, Nha Trang

056077001865 0989078803
vantam@yensaok

hanhhoa.com.vn

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH

Công ty TNHH MTV 

Thiết kế Xây dựng 

Sanatech Land

Cấp mới 18/5/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học kỹ 

thuật - Đại 

học Đà 

Nẵng

TKKC
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
Hạng II KHH Cấp mới

14 TKKC
Nguyễn Ngọc 

Thanh
29/3/1972

lô 8 đường 2/4, phường 

Vĩnh Phước, Nha Trang, 

Khánh Hoà

056072007079  0913409845

 

thanhhava@yaho

o.com 

Kỹ sư xây dựng
Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
Hạng II KHH Công ty TNHH Anh Vinh Cấp mới 24/11/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng Hạng II KHH Cấp mới

15 GSXD Nguyễn Ngọc Miền 20/8/1985

tổ 7 Vĩnh Châu, xã Vĩnh 

Hiệp, thành phố Nha 

Trang

045085003900 0976089254
ngocmienkpcc@g

mail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH

Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng Giao thông 

Khánh Hoà

Cấp mới 12/4/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Từ xa

Đại học mở 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

16 GSXD
Đinh Hoàng Nhật 

Huy
06/11/1978

số 04a đường Hoa Lư, 

Nha Trang, Khánh Hoà
048078004696 0913485870

Huydinhnhatrang

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH

Công ty TNHH Xây dựng 

& Đầu tư HK
Cấp mới 17/9/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Tại chức

Đại học 

Bách khoa - 

Đại học Đà 

Nẵng

17 TKQH Nguyễn Minh Nhựt 20/12/1980

nhà số 01 hẻm 6 đường 

Hùng Lộc Hầu, thôn Hòn 

Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, 

thành phố Nha Trang

056080001950 0919152610
nhut.ngm@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
Hạng II KHH

Công ty Cổ phần Quy 

hoạch và Thiết kế Xây 

dựng Miền Trung

Cấp mới 18/12/2022
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

18 GSXD
Nguyễn Danh 

Quyền
30/12/1989

TDP Hạp Phú, tt. Tô 

Hạp, h. Khánh Sơn, t. 

Khánh Hoà

034089001134 0977007541
danhquyenxd@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng III KHH

Ban QLDA các CTXD 

Khánh Sơn
Cấp mới 12/7/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Xây dựng

19 TKĐB Bùi Thị Trang 05/5/1992

lô 21- ô 7, TĐC Đất 

Lành, Vĩnh Thái, Nha 

Trang, Khánh Hoà

038192022150 0989805592
trangbui.kt1992@

gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật đô thị

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Đường 

bộ

Hạng II KHH
Công ty TNHH MTV Tư 

vấn VCN
Cấp mới 26/12/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng công 

trình - Công trình Cấp 

nước - thoát nước

Hạng II KHH Cấp mới

20 KSĐH Nguyễn Đình Kiên 11/10/1993

5A16 tập thể Bình Khê, 

Phước Tân, Nha Trang, 

Khánh Hoà

056093005625  0386944995
dinhkienpecc4@g

mail.com

kỹ sư kỹ thuật trắc địa - 

bản đồ
Khảo sát Địa hình Hạng II KHH

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Điện 4
Cấp mới 01/11/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất

21 TKKC Phạm Chánh Trung 17/12/1978

Thôn Phú Ân Nam 4, xã 

Diên An, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hoà

056078014742 0905104253
p.chanhtrung@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công 

trình - Kết cấu công trình
Hạng II KHH

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Song Mã

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật - Đại 

học Đà 

Nãng
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GSXD
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng Hạng III KHH Cấp mới

22 GSXD Võ Chí Tâm 02/10/1991

Quang Đông, Ninh 

Đông, T.x Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa

056091009423 0977817415
tamdautu@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng III KHH

Công ty Cổ phần Đầu Tư 

và Xây Dựng Khánh Anh
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Nha Trang

23 GSXD Vũ Ngọc Bích 20/6/1979

2/2 Bùi Thị Xuân, 

phường Phước Tiến, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

036079023139 0905178879
bichv63@gmail.c

om
Kỹ sư Thủy lợi

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng II KHH

Ban Quản lý đầu tư và 

xây dựng Thuỷ lợi 7
Cấp mới 01/9/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Thuỷ lợi

24 TKCĐN Lê Việt Dũng 23/3/1986
tổ 34 Hòn Chồng, Vĩnh 

Phước, Nha Trang
056086007045 0905178426

ledungack@gmail

.com

Cao đẳng cấp thoát nước 

và môi trường

Thiết kế cơ - điện công 

trình - Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình

Hạng III KHH
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế Xây dựng T.A.T
Cấp mới 01/9/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Cao đẳng 

xây dựng 

số 3

25 GSXD Phạm Minh Phú 09/3/1997

thôn Hanh Thụ, xã Nghĩa 

Hưng, huyện Nghĩa 

Ninh, tỉnh Nam Định

036097005894 0336773935
minhphu159397@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng III KHH

Công ty TNHH MTV Tư 

vấn VCN
Cấp mới 24/11/2022

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Bách khoa - 

Đại học 

Quốc gia 

TP.Hồ Chí 

26 ĐGXD Nguyễn Đức Triều 01/6/1992

Thôn 3, xã Diên Phú, 

huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

056092012927 0367269806
nguyentrieukh@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng Hạng III KHH

Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển KVG
Cấp mới 05/12/2021

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam Chính quy

Đại học 

Nha Trang

27 GSXD Thượng Đình Vọng 24/7/1984
TDP 3 thị trấn La Hà, Tư 

Nghĩa, Quảng Ngãi
051084012862 0917231556

Vongthuong1984

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Hạng III KHH

Công ty TNHH Xây dựng 

và Phát triển Khánh Việt
Cấp mới 02/01/2023

Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Bách Khoa - 

Đại học Đà 

Nẵng
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